
Ngô Văn Đình Hoài 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ  
KHU VỰC SƠN TRÀ 

 

Số:          /TM-YTST 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Hải, ngày          tháng 7 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc mua sắm bổ sung vật tư y tế cho Trung tâm Y tế 

khu vực Sơn Trà năm 2025 

Kính gửi: Quý công ty 

Hiện nay, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà (sau đây gọi tắt là “Trung tâm”) 

có nhu cầu mua sắm bổ sung vật tư y tế để phục vụ công tác chuyên môn thường 

xuyên tại đơn vị. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các công ty, 

đơn vị cung cấp có đủ năng lực, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng gửi báo giá các 

mặt hàng cụ thể như sau: (Đính kèm phụ lục). 

- Nơi nhận: Hành chính - Văn thư, tầng 9 - Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà. 

Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. 

- Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn. 

- Số điện thoại: 02363.944.294. 

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thư mời chào giá đến trước 

17:00 ngày 21 tháng 7 năm 2025. 

- Thông tin Thông báo mời chào giá được đăng tải tại trang Web của Trung tâm 

Y tế khu vực Sơn Trà: https://benhviensontra.com.vn/vi/. 

Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau: 

- Bảng báo giá (Hiệu lực ít nhất 180 ngày kể từ ngày báo giá). Bảng báo giá 

phải ghi rõ thời gian báo giá và hiệu lực báo giá. Giá chào phải đầy đủ các loại 

thuế, phí và lệ phí (nếu có). Hồ sơ báo giá phải bỏ vào phong bì và niêm phong bì. 

- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh. 

- Catalogue của sản phẩm. 

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua 

sắm hàng hoá phục vụ công tác khám chữa bệnh trong thời gian tới. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-KT, KD-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 
(Kèm theo Thư mời chào giá số          /TM-YTST ngày        tháng 7 năm 2025 của 

Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà) 

STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật hoặc tương đương ĐVT Số lượng 

1 Máy cắt cone 
Bao gồm 01 máy, 01 đế sạc và 04 đầu cắt. 

Thông số kỹ thuật khoảng 17 x 12 x 3,5cm. 
Cái 02 

2 Cán dao mổ số 3 

Cán dao mổ số 3. 

Chất liệu: Thép y tế không rỉ, thiết kế phù hợp 

với các loại lưỡi dao. 

Cái 05 

3 Chỉ co nướu 

Chất liệu: 100% cotton, không ngâm tẩm hóa 

chất. 

Kích thước:  #00, #000. 

Lọ 05 

4 Kính đánh thuốc 

Kính trộn có 2 thành phần nhám và nhẵn 

dùng để trộn các loại vật liệu 2 thành phần, 

hoặc trộn các loại vật liệu dạng bột kết hợp 

với nước. 

Cái 04 

5 
Mũi khoan tròn 

thép các cỡ 
Có các cỡ từ 1 - 6. Mũi 200 

6 Cone phụ Độ thuôn 4%, 6%. Hộp 10 

7 
Ceivitron (Chất 

trám tạm) 

Xi măng trám tạm thời không chứa eugenol, 

có chứa florua. 
Lọ 20 

8 

Cone máy 

(25.04, 25.06, 

20.04, 30.04) 

Vạch đánh dấu chiều dài giúp dễ dàng kiểm 

soát chóp chân răng trong quá trình trám bít 

ống tủy. 

Hộp 20 cái. 

Hộp 20 

9 GC Fuji VII 

Chất hàn răng Fuji VII. 

Hộp gồm 1 lọ bột 15g + 1 lọ (10g) 8ml dung 

dịch. 

Hộp 05 

10 
Cây trám, tạo 

hình composite  

Chất liệu Inox không gỉ. Khả năng chống 

dính tốt. 
Cây 02 

11 
Cây đưa thuốc 2 

đầu dẹp 
Chất liệu thép không gỉ 2 đầu dẹp. Cây 03 

12 Đài đánh bóng 
Hình dạng: Đĩa, nụ, ly phù hợp cho nhiều vị 

trí răng khác nhau. 
Cái 60 

13 
Đai trám nhựa 

composite 
Độ dày 0,002mm. Cái 100 

14 
Cây đặt chỉ co 

nướu 

Chất liệu: Thép không gỉ. Đầu mỏng và răng 

cưa nhẹ. 
Cây 02 

15 Nẹp mini 18 lỗ 
Chất liệu không gỉ. Sử dụng cho vít có đường 

kính 2mm. 
Cái 15 
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STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật hoặc tương đương ĐVT Số lượng 

16 Bao cao su 
Làm từ cao su thiên nhiên, màu sắc tự nhiên, 

không gây di ứng, độ co giãn tốt. 
Cái 6.000 

17 Dây garo 
Chất liệu thun, có khóa nhựa hoặc dán chắc 

chắn. 
Cái 1.000 

18 Giấy decal nhiệt In dọc. Kích thước 30mm x 40mm x 50m. Cuộn 700 

19 
Giấy thử nhiệt 

độ hấp 
Kích thước 12mm x 55m. Cuộn 32 

20 Nhiệt kế 

Nhiệt kế thuỷ ngân. Vạch chia độ rõ nét, dễ 

quan sát. Khoảng đo: Từ 35 độ C đến 42 độ 

C. 

Cái 200 

21 
Que gòn xét 

nghiệm tiệt trùng 
Que tăm bông gỗ đã tiệt trùng. Que 1.600 

22 Gel điện tim Không gây kích ứng da, không độc hại. Chai 344 

23 Gel siêu âm Can ≥ 5 lít. Không gây dị ứng da. Can 100 

24 
Giấy điện tim 3 

cần 
Kích thước 63mm x 30m. Cuộn 120 

25 

Chỉ tan chậm tự 

nhiên Chromic 

Catgut số 2/0 

Chỉ tiêu tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài 

≥ 75cm, kim 1/2 kim tròn, vòng kim 36mm. 
Sợi 850 

26 

Chỉ tan chậm tự 

nhiên Chromic 

Catgut số 4/0 

Chỉ tiêu tự nhiên Chromic catgut số 4/0, dài 

≥ 75cm, kim 1/2 kim tròn, vòng kim 26mm. 
Sợi 300 

27 
Túi cuộn tiệt 

trùng loại dẹp 
Kích thích 150mm x 200m. Cuộn 10 

TỔNG CỘNG: 27 khoản 
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